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                                                            NHÂN DANH 

N                                       

                                

- T                                            

          -     t         t a:    N uyễn Thị Thu Hươn  

                         Ôn   ùi Anh Tuấn          

                 Tăn  Trần Quỳnh Phươn      

-                   Ôn  Lâm Trấn Thanh, Thư    T a  n nhân dân t nh   c 

Liêu. 

-                                               tham gia phiên tòa: Bà 

Triệu N ọc Nhi -  i m s t vi n  

N  y 23 th n  3 năm 2023  t i tr  s  T a  n nhân dân t nh   c Li u   t    

ph c th m c n   hai v   n h nh s  th     s : 16/2023/TLPT-HS ngày 23 tháng 

02 năm 2022   i v i các bị cáo Lê Long Đ v  Ph m Tư n  Ch, do c   h n  cáo 

của các bị c o,   i v i   n  n h nh s  sơ th m s : 02/2023/HS-ST ngày 11 tháng 

01 năm 2023 của T a  n nhân dân huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u. 

-                       

1. Lê Long  , sinh ngày 31 th n  01 năm 2004; t i t nh   c Li u;  i i tính: 

Nam; nơi cư tr : Ấp TL    thị trấn CH  huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u; n hề n hiệp: 

L m thu ; tr nh  ộ văn h a (học vấn): 08/12; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc:  inh; t n 

giáo: Không; con ông L  Văn H, sinh năm 1978 v  b  N uyễn Thị M, sinh năm 1981; 

anh  chị  em ruột: 02 n ười   n nhất sinh năm 2000  nhỏ nhất    bị c o; tiền  n  tiền 

s :  h n  c ; bị c o t i n o i. (C  mặt) 

2. P  m  ưởng Ch, sinh năm 1997; t i t nh   c Li u;  i i tính: Nam; nơi 

cư tr : Ấp Tr  Hất   ã Châu Th i  huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u; n hề n hiệp: 

T i  ế; tr nh  ộ văn h a (học vấn): 06/12; qu c tịch: Việt Nam; dân tộc:  inh; t n 

 i o:  h n ; con  n  Ph m Văn T1, sinh năm 1976 v  b  Trần Thị H, sinh năm 

1975; anh  chị  em ruột: 02 n ười   n nhất sinh năm 1994  nhỏ nhất    bị c o; c  

vợ    N uyễn Thị Thu Th o  sinh năm 1997 v  02 n ười con   n nhất sinh năm 

2014  nhỏ nhất sinh năm 2018; tiền  n  tiền s :  h n  c ; bị c o t i n o i. (Có 

mặt). 

N ườ  bà    ữ      b      Đ: Ông N uyễn Chí Thức  là Luật sư của Chi 

nh nh C n  ty Luật tr ch nhiệm hữu h n Một th nh vi n  hai N uy n v  Cộn  

s   thuộc Đo n Luật sư t nh   c Li u (c  mặt). 
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N ườ  bà    ữ      b      Ch:    N uyễn Ch c Ly  là Luật sư của Văn 

ph n  Luật sư Ly N uyễn  thuộc Đo n Luật sư t nh   c Li u (c  mặt). 

     ạ  không kháng cáo: Anh Trươn  Thanh T  sinh năm 1992; nơi cư tr : Ấp 

TL    thị trấn CH  huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u  (Vắn  mặt). 

          Ụ   : 

  e      tà  l ệu    tr     ồ sơ vụ    và d ễ  b ế  tạ        t  ,  ộ  du   vụ 

   đượ  t   tắt   ư s u  Do Trươn  Thanh T v  Huỳnh Văn T2 có mâu thuẫn từ 

trư c v  biết  ược s  việc T2 cùn  một s  n ười khác   o  ến nh  t m T, nên vào 

kho ng 16 giờ ngày 31/01/2022, T  iều khi n xe mô tô  ến nhà T2 (cách 01 con 

sông) v  n i “Tụi mày muố   ì qu  đây” rồi  iều khi n xe về. Thấy vậy, bị cáo 

Lê Long Đ lấy một cây dao v   iều khi n xe môtô của L  Văn V1 ch  bị cáo 

Ph m Tư ng Ch  i t m   nh bị h i T. Lúc này, T vào nhà lấy một cây r a rồi  iều 

khi n xe quay l i; khi  ến  o n  ườn  trư c nh  Trươn  Văn Đ thuộc Ấp TL.B, 

thị trấn CH, huyện Vĩnh Lợi, t nh B c Liêu thì gặp các bị cáo Đ và Ch  iều khi n 

 e  ến, các bên dừng xe và cầm hun   hí   nh nhau  Bị h i T bỏ ch y vào khu 

v c sân c nh nh  Trươn  Văn Đ bị vấp ngã, thì bị cáo Đ cầm dao chém T nhiều 

c i tr n  v o  ưn  v  n  n tay  t b n tay tr i của T  ây thươn  tích; bị cáo Ch 

dùn  tay   nh  dùn  chân   p nhiều c i v o n ười T. Thấy T bị   nh  Trươn  

Văn R (là bác ruột T) nhặt lấy cây r a của T   m rơi   nh các bị c o    gi i vây 

cho T. Thấy cháu mình là Đ bị   nh  L  Văn V1 dùng cây ổi  h    nh v o tay 

cầm cây r a của R, làm cây r a rơi xu n   ất và Vĩnh nhặt cây r a mang  i về 

nhà, các bị cáo Đ và Ch cũn  bỏ ra về.  

Sau khi s  việc x y ra, bị h i T và R bị thươn  tích  ược  ia   nh  ưa  ến 

Bệnh viện  a  hoa t nh B c Li u     iều trị. Ngày 18/02/2022, bị h i T và R có 

 ơn t  giác tội ph m và yêu cầu x  lý hình s    i v i nhữn  n ười  ây thươn  

tích cho mình.  

T i B n Kết luận  i m  ịnh pháp y về thươn  tích s  67/TgT ngày 18/5/2022 

của Trung tâm Pháp y t nh B c Liêu kết luận Trươn  Thanh T: Một sẹo   1/3 giữa 

sau cẳng tay trái, tỷ lệ 01%, cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật sắc t c  ộng 

từ trái qua ph i; mất trọn ngón V (tháo kh p ngón - bàn) bàn tay trái, tỷ lệ 07%, 

cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật sắc t c  ộng từ trái qua ph i; một sẹo   

vùn   ưn  tr i, tỷ lệ 02%, cơ chế hình thành thươn  tích    do vật sắc t c  ộng từ 

sau ra trư c; sây s t    l i vết biến  ổi sắc t  da   ngón I bàn tay ph i, tỷ lệ: 

0,5%, cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật tầy t c  ộng từ ph i qua trái; sây sát 

   l i vết biến  ổi sắc t  da    ưn  ph i, tỷ lệ 0,5%, cơ chế h nh th nh thươn  tích 

là do vật tầy t c  ộng từ sau ra trư c; sây s t    l i vết biến  ổi sắc t  da   hông 

ph i, tỷ lệ 0,5%, cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật tầy t c  ộng từ sau ra 

trư c, từ ph i qua trái; sây sát   ngón II bàn tay ph i  h n     l i sẹo, không quy 

 ịnh tỷ lệ, cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật tầy t c  ộng từ ph i qua trái; hết 

sưn  nề vùng ch m,  h n  quy  ịnh tỷ lệ, cơ chế h nh th nh thươn  tích    do vật 

tầy t c  ộng từ sau ra trư c. Tỷ lệ thươn  tích là 11%.  
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Đ i v i thươn  tích của R u, do ngày 25/5/2022 R từ ch i  i m  ịnh 

thươn  tích v    m  ơn bãi n i không yêu cầu kh i t . 

 Về tr ch nhiệm dân s : C c bị c o Đ và Ch  ã t  n uyện bồi thườn  thiệt h i  ủ 

cho bị h i s  tiền 75 000 000  ồn  v  bị h i  in bãi n i cho c c bị c o. 

 ạ          ì   s  sơ t    số:02/2023/HS-ST ngày 11 tháng 01  ă  2023 

             â  dâ   uyệ  Vĩ   Lợ , tỉ    ạ  L  u quyết đ     

1  Tuy n b  các bị c o Lê Long Đ v  Ph m Tư n  Ch ph m tội “C     ây 

thươn  tích”  

 2  Căn cứ  i m    ho n 2 Điều 134; c c  i m b  s  ho n 1   ho n 2 Điều 

51;  ho n 1 Điều 54; Điều 38  ộ  uật H nh s . X  ph t bị c o Lê Long Đ 01 

(một) năm tù  Thời h n chấp h nh h nh ph t tù  ược tính    từ n  y bắt bị c o  i 

chấp h nh  n  X  ph t bị c o Ph m Tư n  Ch 09 (chín) tháng tù  Thời h n chấp 

h nh h nh ph t tù  ược tính    từ n  y bắt bị c o  i chấp h nh  n. 

 Ngoài ra, b n  n sơ th m c n quyết  ịnh về       vật chứn   án phí và 

quyền  h n  c o theo quy  ịnh ph p  uật  

  Sau  hi   t    sơ th m  n  y 27/01/2023 c c bị c o Đ và Ch kháng cáo xin 

 i m nhẹ h nh ph t và  in hư n   n treo. T i phi n t a c c bị c o  iữ n uy n 

kháng cáo.  

Đ i diện Viện  i m s t nhân dân t nh   c Li u ph t bi u quan  i m: Về 

hình thức,  ơn  h n  c o của các bị c o c n tron  thời h n  uật  ịnh n n cấp 

ph c th m chấp nhận v   ưa ra   t       hợp  ệ  Về nội dun , tron   iai  o n   t 

   ph c th m các bị c o  h n  cun  cấp th m t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh 

s  n o m i   ề n hị Hội  ồn    t     p d n   i m a  ho n 1 Điều 355  Điều 356 

 ộ  uật T  t n  h nh s   h n  chấp nhận  h n  c o  in  i m  n v  hư n   n treo 

của các bị c o v   iữ n uy n b n  n sơ th m  

Luật sư b o chữa cho bị c o Đ trình bày cho rằn : T a  n cấp sơ th m    

ph t bị c o qu  nặn   do bị c o ph m tội  h n  c  tính chất c n  ồ  m  do bị h i 

T ch i  th ch thức v  bị h i ch m trư c    bị h i c   ỗi  ược  p d n  t nh tiết 

 i m nhẹ bị h i c   ỗi theo  ho n 2 Điều 51  ộ  uật H nh s    ị c o Đ sinh lúc 22 

 iờ n  y 31/01/2004  n n  hi ph m tội    chưa  ủ 18 tuổi ph i  ược  p d n  h nh 

ph t   i v i n ười dư i 18 tuổi;  ồn  thời bị c o c  s u t nh tiết  i m nhẹ    bồi 

thườn  thiệt h i  n ười ph m tội th nh  h n  hai b o  ăn năn h i c i  bị h i bãi 

n i  bị h i c   ỗi; người ph m tội dư i 18 tuổi, c  nơi cư tr  rõ r n  n n  ủ  iều 

 iện cho hư n   n treo  Luật sư  ề n hị Hội  ồn    t    chấp nhận  h n  c o 

xin  i m  n v  hư n   n treo của bị c o Đ. 

Luật sư b o chữa cho bị c o Ch trình bày cho rằn :  ị c o Ch kháng cáo 

xin  i m nhẹ h nh ph t  hư n   n treo    phù hợp v  cấp sơ th m    ph t bị c o 

qu  nặn   do bị c o ph m tội  h n  c  tính chất c n  ồ  bị c o     ồn  ph m vai 

tr   i p sức  bị h i c   ỗi  ồn  thời bị c o c  năm t nh tiết  i m nhẹ    bồi thườn  

thiệt h i, n ười ph m tội th nh  h n  hai b o  ăn năn h i c i  bị h i bãi n i  bị h i 

c   ỗi; bị c o c  nơi cư tr  rõ r n  n n  ủ  iều  iện cho hư n   n treo  Luật sư  ề 
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n hị Hội  ồn    t    chấp nhận  h n  c o  in  i m  n v  hư n   n treo của bị 

cáo Ch. 

T i phiên tòa, c c bị c o thừa nhận to n bộ h nh vi ph m tội v   in  ược 

 i m nhẹ h nh ph t v  hư n   n treo  hi n i  ời n i sau cùn   

  Ậ   Ị             : 

Tr n cơ s  nội dun  v   n  căn cứ v o c c t i  iệu tron  hồ sơ v   n  ã 

 ược tranh t n  t i phi n t a  Hội  ồn    t    nhận  ịnh như sau:  

[1] Mặc dù c c bị c o Đ và Ch  h n  c  mâu thuẫn v i bị h i T  nhưn  v i 

b n tính hun  hăn   c n  ồ   em thườn  ph p  uật  ngày 31/01/2022 t i sân nhà 

 n  Trươn  Văn Đ thuộc Ấp TL.B, thị trấn CH, huyện Vĩnh Lợi, t nh B c Liêu 

các bị cáo Đ và Ch  ã c  h nh vi  ây thươn  tích cho bị h i T, c  th  bị cáo Đ 

dùng dao là hung khí nguy hi m chém bị h i T nhiều cái trúng vào lưn  v  n  n 

tay út bàn tay trái; bị cáo Ch dùn  tay   nh  dùn  chân   p nhiều c i v o n ười bị 

h i T, v i tỷ  ệ thươn  tích  i m  ịnh    11%. 

[2] H nh vi n u tr n của các bị c o Đ và Ch, bị T a  n cấp sơ th m    t    

về tội “ C     ây thươn  tích”, theo  i m    ho n 2 Điều 134 của  ộ  uật H nh 

s      c  căn cứ    n  n ười    n  tội.  

 [3] H nh vi ph m tội của các bị c o là nguy hi m cho  ã hội   ã tr c tiếp 

 âm ph m  ến sức  hỏe của n ười khác  ược ph p  uật b o vệ,  ây t c  ộn  rất 

 ấu  ến an ninh  trật t  t i  ịa phươn .  hi  ượn  h nh  cấp sơ th m  ã  p d n  

 ầy  ủ t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  cho các bị c o là bồi thườn  thiệt 

h i  người ph m tội th nh  h n  hai b o  ăn năn h i c i, bị h i bãi n i  theo các 

 i m b, s  ho n 1 v   ho n 2 Điều 51  ộ  uật H nh s ;  ồn  thời,  p d n   ho n 

1 Điều 54  ộ  uật H nh s      c c bị c o mức  n dư i  hun  h nh ph t; bị c o Đ 

sinh n  y 31/01/2004  ph m tội ngày 31/01/2022     ủ 18 tuổi theo quy  ịnh của 

ph p  uật là  h n   ược  p d n  h nh ph t   i v i n ười dư i 18 tuổi  Do vậy  

 h n  th      i m nhẹ h nh ph t hơn và việc cho hư n  án treo   i v i c c bị 

c o     h n   ủ   m b o c i t o   i o d c c c bị c o  do c c bị c o ph m tội c  

tính chất c n  ồ v  dùn  hun   hí n uy hi m  Hội  ồn    t    ph c th m không 

c  căn cứ chấp nhận  h n  c o của các bị c o như  ề n hị của Luật sư b o chữa 

cho các bị c o  mà cần chấp nhận như  ề n hị của   i diện Viện  i m sát nhân 

dân t nh   c Li u   iữ n uy n  n sơ th m    phù hợp. 

[4] Các quyết  ịnh  h c của   n  n h nh s  sơ th m s  02/2023/HS-ST 

ngày 11/01/2023 của T a  n nhân dân huyện Vĩnh Lợi, t nh   c Li u  h n  bị 

 h n  c o   h n  n hị c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n  c o  

 h n  n hị   

[5] Về  n phí: C c bị c o Đ và Ch  mỗi bị c o ph i chịu 200 000  ồn   n phí 

h nh s  ph c th m  

Vì     lẽ tr  , 
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                                                 Q YẾ   Ị  : 

1.Căn cứ  i m a  ho n 1 Điều 355, Điều 356 của  ộ  uật T  t n  h nh s ; 

kh n  chấp nhận  h n  c o của c c bị c o Lê Long Đ v  Ph m Tư n  Ch,  iữ 

nguyên B n  n h nh s  sơ th m s : 02/2023/HS-ST ngày 11/01/2023 của T a  n 

nhân dân huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u. 

Tuy n b  các bị c o Lê Long Đ v  Ph m Tư n  Ch ph m tội “C     ây 

thươn  tích”  

  Căn cứ c c  i m a  i  ho n 1   i m    ho n 2 Điều 134; c c  i m b  s 

 ho n 1   ho n 2 Điều 51;  ho n 1 Điều 54; Điều 38  ộ  uật H nh s . 

 X  ph t bị c o Lê Long Đ 01 (một) năm tù  Thời h n chấp h nh h nh ph t 

tù  ược tính    từ n  y bắt bị c o  i chấp h nh  n  

 X  ph t bị c o Ph m Tư n  Ch 09 (chín) tháng tù  Thời h n chấp h nh 

h nh ph t tù  ược tính    từ n  y bắt bị c o  i chấp h nh  n. 

  2. Về án phí: Áp d n  Điều 135  Điều 136  ộ  uật T  t n  h nh s ; N hị 

quyết 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 quy  ịnh về mức thu  miễn   i m  

thu  nộp  qu n    v  s  d n   n phí v   ệ phí T a  n.  

 uộc bị c o Lê Long Đ v  Ph m Tư n  Ch mỗi bị c o ph i nộp 200 000 

 ồn  (hai trăm n hìn  ồn )  n phí h nh s  ph c th m  

3. Các quyết  ịnh  h c của   n  n h nh s  sơ th m s  02/2023/HS-ST ngày 

11/01/2023 của T a  n nhân dân huyện Vĩnh Lợi  t nh   c Li u  h n  bị kháng 

c o   h n  n hị  ã c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n  c o   h n  

n hị   

  n  n h nh s  ph c th m c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y tuy n  n  

 ơi n  n:                                     

-  AND  ấ      tạ   PH M; 

- VKSND tỉ    ạ  L  u;                                   

- Ph n  hồ sơ n hiệp v  CA t nh   c Li u; 

- TAND huyện Vĩnh Lợi; 

- VKSND huyện Vĩnh Lợi; 

- CQĐT huyện Vĩnh Lợi;   

- CQ Thi h nh  n H nh s  CA  H Vĩnh Lợi; 

- Chi c c THADS huyện Vĩnh Lợi; 

- S  Tư ph p t nh   c Li u;   

-  ị c o;    

-  ị h i;                                          

- Lưu: HS  THCTP  

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P         

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 guyễn   ị   u  ương 

 


